Biểu mẫu số 05 CL5/QT.03
Lần ban hành: 01.020524

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA, KIỂM DỊCH VÀ CHỨNG NHẬN
(Kèm theo giấy đăng ký số: ………………..…/…..; Mã số lô hàng……….)
Căn cứ yêu cầu của khách hàng và và nhu cầu của doanh nghiệp, chúng tôi đề nghị Trung tâm Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường vùng 5 kiểm tra thêm các chỉ tiêu sau đây:
1.Chỉ tiêu cảm quan/nguồn gốc, xuất xứ: 

	  Màu sắc, mùi
	 Trạng thái (hình dạng bên ngoài, kết cấu)
	 Khối lượng tịnh
	 Kích cỡ
	 Tạp chất
	 Ký sinh trùng
	 tỷ lệ mạ băng
	 Nhiệt độ 
	 Bao gói ghi nhãn, bảo quản
	 Dấu hiệu bệnh 
	 Nguồn gốc, xuất xứ
	 Khác (ghi rõ)



	Teân chæ tieâu
	  TPC CFU/300/g
	  E.coli CFU/100ml
	  Enterococci CFU/100ml
	  Coliform CFU/g
	  Coliform MPN/g
	  Presumtive E.coli CFU/g
	  E.coli CFU/g
	  E.coli /g
	  E.coli MPN/g
	  Staphylococci aureus  CFU/g


	  Salmonella / 25g
	  Shigella /25g
	  V. cholerae /25g
	  V.para /25g
	  V.para CFU/g
	 Enterobacteriaceae CFU/g          
	 Listeria monocytogenes 
	   Khác (ghi rõ)

	Gioi haïn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Neg


2.Chỉ tiêu vi sinh: 

3.Chỉ tiêu hoá học: 

	Tên chỉ tiêu
	 Chloramphenicol 
	Nitrofurans
	 Oxytetracyline  
	 Tetracyline 
	 Chlotetracyline 
	 Oxolinic acid              
	  Ciproflocacine
	  Enprofloxacine
	  Flumequine
	  Sarafloxacine
	  Malachite green
	  Leucomalachite green
	  Khác (ghi rõ) 
	  Khác (ghi rõ

	
	
	 AOZ
	 AMOZ
	 SEM
	 AHD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gioi hạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



4.Chỉ tiêu dịch bệnh:

	 Đầu vàng (YHV)
	 Đốm trắng (WSSV)
	 Hoại tử cơ quan tạo máu dưới vỏ (IHHNV)
	 Taura (TSV)
	 Khác (ghi rõ)


5. Nội dung yêu cầu chứng nhận trên chứng thư:
.......................................................................................................
Ghi chú:  đánh đấu  vào  cột yêu cầu.
	….., ngày        tháng     năm  
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
(ký tên và đóng dấu)
